
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 222 đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

15/05/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHÁNH LY

0110715709

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hóa - Môi giới mua bán hàng hóa
 (Trừ hoạt động đấu giá)

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ những loại nhà nước cấm)

4620

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
 - Bán buôn thủy sản 
- Bán lẻ thực phẩm khô
- Bán buôn rau, quả
- Bán buôn cà phê
- Bán buôn chè

4632

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
KHÁNH LY
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KHANH LY TRADING SERVICES 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: KHANH LY TRADING SERVICES CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0914047966
Email: Pketoanroxa222@gmail.com

Fax:
Website:
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4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện như: - Bán 
buôn thiết bị, dụng cụ điện dùng trong sinh hoạt gia đình như: 
quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, lò vi sóng, tủ 
lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn là, máy sấy tóc...
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
như: - Bán buôn giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ, giá sách, kệ... 
bằng gỗ, song, mây và vật liệu khác;
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu 
như: - Bán buôn đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường và đồ 
trang sức;
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
- Bán buôn nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi
- Bán buôn xe đạp
- Bán buôn phụ tùng xe đạp
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

4649

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Chi tiết 
- Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế;
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu;-
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện như: Bán buôn 
máy móc, thiết bị vật liệu điện: Tổ máy phát điện, máy phát 
điện, động cơ điện, máy biến thế, dây điện đã hoặc chưa bọc 
lớp cách điện, role, cầu dao, cầu chì, thiết bị mạch điện khác - 
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi) 
- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng bằng mọi chất liệu;

4659

7. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết:
 - Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác
-Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan
- Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan
(Chỉ thực hiện kinh doanh khi đáp ứng các điều kiện theo quy 
định của pháp luật)

4661
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8. Bán buôn kim loại và quặng kim loại

Chi tiết: 
- Bán buôn quặng kim loại
- Bán buôn sắt, thép
(Trừ kinh doanh vàng miếng, Vàng nguyên liệu và chỉ triển 
khai hoạt động kinh doanh khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật)

4662

9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn Anilin, Melamine, mực in, khí công nghiệp, cồn 
công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa thông, nhựa tổng 
hợp, methanol, parafin, dầu thơm, xạ hương và hương liệu, 
sôđa, muối công nghiệp, axít và lưu huỳnh,...;
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; như bán buôn chất dẻo 
dạng nguyên sinh: Hạt, bột, bột nhão
- Bán buôn cao su; như bán buôn cao su nguyên liệu (cao su 
thiên nhiên hoặc tổng hợp)
- Bán buôn hạt nhựa
- Bán buôn bột giấy;
- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

4669

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 
(Trừ hoạt động đấu giá)

8299

11. Cho thuê xe có động cơ 7710

12. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại nhà nước cấm)

4690

13. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
 - Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)

4719
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14. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiêt:
 - Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên 
doanh,
- Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh, 
- Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh
-Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngữ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng 
chuyên doanh
-Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh như 
cà phê bột, cà phê hòa tan, chè

4722

15. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá)

4791

16. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
 - Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức khác chưa kể ở 
trên như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ
(Trừ hoạt động đấu giá)

4799

17. Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại 
thành, liên tỉnh

4922

18. Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác 4929

19. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

20. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: 
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồng
- Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô
(Chỉ triển khai hoạt động kinh doanh khi đáp ứng điều kiện 
theo quy định pháp luật về kinh doanh vận tải và pháp luật có 
liên quan khác)

4932

21. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: 
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô
(Chỉ triển khai hoạt động kinh doanh khi đáp ứng điều kiện 
theo quy định pháp luật về kinh doanh vận tải và pháp luật có 
liên quan khác)

4933

22. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Không hoạt động tại trụ sở)

5210

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225
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25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
- Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển
 - Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay
 - Logistics

5229

26. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: 
- Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống 
thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh)
- Cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh
- Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác

5610(Chính)

27. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
Chi tiết: 
 - Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách hàng, tại 
địa điểm mà khách hàng yêu cầu như tiệc hội nghị cơ quan, 
doanh nghiệp, đám cưới, các công việc gia đình khác...

5621

28. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết:
-  Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách hàng, 
trong khoảng thời gian cụ thể; Như cung cấp dịch vụ ăn uống 
cho các cuộc thi đấu thể thao hoặc những sự kiện tương tự 
trong một khoảng thời gian cụ thể
 - Cung cấp suất ăn theo hợp đồng như cung cấp suất ăn cho 
các hãng hàng không, xí nghiệp vận tải hành khách đường 
sắt...;
- Hoạt động cung cấp suất ăn công nghiệp cho các nhà máy, xí 
nghiệp, trường học.
(Chỉ triển khai hoạt động kinh doanh khi đáp ứng đủ điều kiện 
theo quy định của pháp luật)

5629

29. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết:
 - Dịch vụ phục vụ đồ uống
 - Quán rượu, bia, quầy bar
- Quán cà phê, giải khát
(Chỉ triển khai hoạt động kinh doanh khi đáp ứng đủ điều kiện 
theo quy định của pháp luật)

5630
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500.000.000 VNĐ

30. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh 
Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong 
các cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4759

31. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ văn phòng phẩm, bán lẻ bút mực, bút bi, bút chì, giấy, 
cặp hồ sơ

4761

32. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ đồng hồ và đồ trang sức
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ
- Bán lẻ tranh, tượng và các tác phẩm nghệ thuật khác mang 
tính thương mại;
- Bán lẻ hàng lưu niệm bằng sơn mài, trạm khắc: Tranh sơn 
mài, tranh khảm trai, hàng lưu niệm khác bằng sơn mài, khảm 
trai;
- Bán lẻ hàng thủ công mỹ nghệ khác: Hàng lưu niệm bằng gỗ, 
sừng, đồi mồi, san hô...
- Bán lẻ tranh vẽ (trừ tranh sơn mài, trạm khảm), tranh in, ảnh, 
tượng, các tác phẩm nghệ thuật khác được sản xuất hàng loạt 
mang tính chất thương mại.
- Bán lẻ đồng hồ treo tường, đồng hồ để bàn, đồng hồ đeo tay 
và đồng hồ cá nhân khác;
- Bán lẻ đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng 
chuyên doanh; 
(Trừ hoạt động mua, bán vàng miếng) 
(Trừ bán lẻ súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao; Bán lẻ 
tem và tiền kim khí)

4773

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 035083000339

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Tập Thượng, Xã La Sơn, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Tập Thượng, Xã La Sơn, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam, Việt 
Nam

ĐINH VĂN CHANH Nam
17/08/1983 Kinh Việt Nam

19/09/2023 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       035083000339
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Tập Thượng, Xã La Sơn, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Tập Thượng, Xã La Sơn, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam, Việt 
Nam

Họ và tên:   ĐINH VĂN CHANH Nam

17/08/1983 Kinh Việt Nam

19/09/2023 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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